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Thực hiện từ bài 20 đến bài 25 theo yêu cầu sau:

1. Đọc sách giáo khoa sau đó trả lời các câu hỏi trong bài học, các câu hỏi và bài tập ở cuối từng bài.

2. Phân tích các tranh ảnh, bản đồ trong SGK => đứa ra kết luận.

3. Thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Bài 20. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

Câu 1. Sử dụng atlat và kiến thức đã học, giai đoạn từ 1990 đến nay, cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng
A. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.
B. giảm tỉ trọng khu vực I và II, tăng tỉ trọng khu vực III.

C. giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực II không đổi, tăng tỉ trọng khu vực III.
D. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II, khu vực III khá cao nhưng chưa ổn định.

Câu 2. Đây là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I:
A. Tăng tỉ trọng cây lương thực, chăn nuôi.

B. Tăng tỉ trọng thuỷ sản, chăn nuôi, cây công nghiệp.
C. Giảm tỉ trọng cây công nghiệp, cây lương thực.
D. Tăng cường cây lúa, đa dạng hoá cây trồng.

Câu 3. Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng
A. tăng tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước.

B. tăng tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài nhà nước.
C. giảm tỉ trọng khu vực đầu tư nước ngoài.

D. tăng tỉ trọng khu vực đầu tư nước ngoài.

Câu 4. Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta, ngành chiếm tỉ trọng cao nhất là:
A. Trồng cây lương thực.




B. Trồng cây công nghiệp.
C. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản.


D. Các dịch vụ nông nghiệp.

Câu 5. Thành phần kinh tế nào ở nước ta giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?
A. Kinh tế tư nhân. 





B. Kinh tế tập thể.
C. Kinh tế Nhà nước. 





D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 6. Về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta, nhận định nào không đúng:
A. Đang hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp.

B. Hình thành các trọng điểm kinh tế.
C. Xuất hiện khu công nghiệp, khu chế xuất.


D. Xuất hiện nhiều trung tâm kinh tế lớn.

Câu 7. Thành tựu có ý nghĩa nhất của nước ta trong thời kì Đổi mới là: 

A. Công nghiệp phát triển mạnh. 


B. Phát triển nông nghiệp với việc sản xuất lương thực. 

C. Sự phát triển nhanh của ngành chăn nuôi. 
D. Đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp để xuất khẩu.

Câu 8. Sự tăng trưởng GDP của nước ta trong thời gian qua có đặc điểm: 

A. Tăng trưởng không ổn định. 



B. Tăng trưởng rất ổn định. 

C. Tăng liên tục với tốc độ cao. 



D. Tăng liên tục nhưng tốc độ chậm.

Bài 21. ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP

Câu 1. Ý nào sau đây không đúng với đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa?
A. Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa.

B. Năng xuất lao động cao.
C. Quan tâm đến mở rộng diện tích.


D. Sản xuất quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc.

Câu 2. Nông nghiệp hàng hóa không có điều kiện thuận lợi để phát triển ở những vùng:
A. Có truyền thống sản xuất hàng hóa.

B. Gần các trục giao thông.
C. Gần các thành phố lớn.



D. Rộng lớn, xa trục giao thông.

Câu 3. Thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất trong kinh tế nông thôn nước ta hiện nay là:
A. Các doanh nghiệp nông, lâm, thuỷ sản.

B. Các hợp tác xã nông, lâm, thuỷ sản.
C. Kinh tế hộ gia đình.



D. Kinh tế trang trại.

Câu 4. Mô hình kinh tế đang phát triển mạnh đưa nông nghiệp nước ta tiến lên sản xuất hang hoá là :
A. Các doanh nghiệp nông, lâm, thuỷ sản.

B. Các hợp tác xã nông, lâm, thuỷ sản.
C. Kinh tế hộ gia đình.



D. Kinh tế trang trại.

Câu 5. Trong hoạt động nông nghiệp của nước ta, tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ: 

A. Áp dụng nhiều hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. 

B. Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp ngày càng đa dạng. 

C. Đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến nông sản. 

D. Các tập đoàn cây con được phân bố phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng.

Câu 6. Ở nước ta, việc hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở miền núi và trung du phải gắn liền với việc: 

A. Cải tạo đất đai. 




B. Trồng và bảo vệ vốn rừng. 

C. Đẩy mạnh thâm canh. 



D. Giải quyết vấn đề lương thực.

Câu 7. Trong thời gian qua, loại đất bị thu hẹp diện tích lớn nhất của nước ta là: 

A. Đất nông nghiệp. 




B. Đất lâm nghiệp. 

C. Đất chuyên dùng, thổ cư. 



D. Đất chưa sử dụng.

Câu 8. Hạn chế lớn nhất của nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta là :
A. Tính mùa vụ khắt khe trong nông nghiệp.

B. Thiên tai làm cho nông nghiệp bấp bênh.
C. Nông nghiệp mang tính sản xuất nhỏ.

D. Mùa vụ có sự phân hoá đa dạng theo khí hậu

Câu 9. Đây là đặc trưng cơ bản nhất của nền nông nghiệp cổ truyền.
A. Năng suất lao động và năng suất cây trồng thấp.
B. Nông nghiệp tiểu nông mang tính tự cấp tự túc.
C. Cơ cấu sản phẩm rất đa dạng.


D. Sử dụng nhiều sức người, công cụ thủ công.

Câu 10. Thế mạnh nông nghiệp ở đồng bằng không có thế mạnh ờ ngành:
A. Cây trồng ngắn ngày. 



B. Thâm canh, tăng vụ
C. Nuôi trồng thủy sản. 




D. Chăn nuôi gia súc lớn

Câu 11. Biểu hiện nào sau đây không đúng với việc nước ta đang khai thác ngày càng hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới?
A. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn


B. Các tập đoàn cây, con phân bố phù hợp các vùng sinh thái
C. Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng

D. Đẩy mạnh sản xuất, phục vụ nhu cầu trong nước

Câu 12. Sự phân hoá khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp của nước ta. Điều đó được thể hiện ở: 

A. Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. 

B. Cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp khác nhau giữa các vùng. 

C. Tính chất bấp bênh của nền nông nghiệp nhiệt đới. 

D. Sự đa dạng của sản phẩm nông nghiệp nước ta.

Câu 13. Ở nước ta, việc hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở miền núi và trung du phải gắn liền với việc :
A. Cải tạo đất đai. 




B. Trồng và bảo vệ vốn rừng.
C. Đẩy mạnh thâm canh. 



D. Giải quyết vấn đề lương thực

Câu 14. Nhân tố có ý nghĩa hàng đầu tạo nên thành tựu to lớn của ngành chăn nuôi nước ta trong thời gian qua là:
A. Thú y phát triển đã ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.
B. Tao nhiều giống gia súc gia cầm có chất lượng cao.
C. Nguồn thức ăn cho chăn nuôi được bảo đảm tốt hơn.  D. Thị trường trong và ngoài nước ngày càng tăng nhanh.

Câu 15. Loại cây công nghiệp dài ngày mới trồng nhưng đang phát triển mạnh ở Tây Bắc là :
A. Cao su. 

B. Chè. 

C. Cà phê chè. 


D. Bông.

Sử dụng Bảng số liệu sau để làm câu 16, 17,18,19

DIỆN TÍCH CÔNG CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA (Đơn vị: nghìn ha)

	Năm
	Cây công nghiệp hàng năm
	Cây công nghiệp lâu năm

	2000
	778,1
	1451,3

	2005
	861,5
	1633,6

	2008
	806,1
	1885,8

	2010
	800,2
	1987,4


Câu 16.  Nhận định nào sau đây không đúng

A. Diện tích cây công nghiệp hang năm tăng chậm

B. Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh

C. Diện tích 2 loại cây công nghiệp có xu hướng tăng

D. Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng 9,6 lần

Câu 17 . Sau khi tính tốc độ tăng trưởng của cây công nghiệp hàng năm và lâu năm (lấy năm 2000 = 100%), năm 2010 lần lượt là (…; …%):

A. 110,7; 136,9


B.  110,7; 112,6


C. 99,3; 105,4


D. 102,8; 136,9

Câu 18 . Để vẽ biểu đồ so sánh tốc độ tăng trưởng cây công nghiệp hàng năm, lâu năm biểu đồ thích hợp là:

A. Cột


B. Cột – đường


C. miền 

D. đường

Câu 19. Để vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu cây công nghiệp hàng năm và lâu năm, biểu đồ thích hợp là:

A. tròn 


B. miền 


C. đường 

D. Cột – đường

Bài 22. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Câu 1. Ở Tây Nguyên, tỉnh có diện tích chè lớn nhất là:
A. Lâm Đồng. 


B. Đắc Lắc. 


C. Đắc Nông. 


D. Gia Lai.

Câu 2. Trong ngành trồng trọt, xu thế chuyển dịch hiện nay ở nước ta là :
A. Giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng ngành trồng cây côngnghiệp.
B. Tăng tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp hằng năm, giảm tỉ trọng ngành trồngcây ăn quả.
C. Giảm tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp lâu năm, tăng tỉ trọng ngành trồng câythực phẩm.
D. Tăng tỉ trọng ngành trồng cây thực phẩm, giảm tỉ trọng ngành trồng lúa.

Câu 3. Nhân tố quyết định đến quy mô, cơ cấu và phân bố sản xuất nông nghiệp nước ta là :
A. Khí hậu và nguồn nước. 




B. Lực lượng lao động.
C. Cơ sở vật chất - kĩ thuật. 




D. Hệ thống đất trồng.

Câu 4. Sử dụng hợp lí đất đai hiện nay cần có biện pháp chuyển dịch :
A. Từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng.

B. Từ đất hoang hóa sang đất lâm nghiệp.
C. Từ đất lâm nghiệp sang nông nghiệp.


D. Từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Câu 5. Cho diện tích dất nông nghiệp của đồng bằng Sông Hồng năm 2010 là 760 nghìn ha, dân số là 19 500 nghìn người. Vậy diện tích đất nông nghiệp đầu người là… (m2/người)

A. 2566 


B. 256



C. 3897 


D. 390 


Câu 6. Đối tượng lao động trong nông nghiệp nước ta là :
A. Đất đai, khí hậu và nguồn nước.


B. Hệ thống cây trồng và vật nuôi.
C. Lực lượng lao động.



D. Hệ thống cơ sở vật chất - kĩ thuật và cơ sở hạ tầng.

Câu 7. Để đảm bảo an ninh về lương thực đối với một nước đông dân như Việt Nam, cần phải:
A. Tiến hành cơ giới hóa, thủy lợi hóa và hóa học hóa.

B. Khai hoang mở rộng diện tích.
C. Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ.


D. Cải tạo đất mới bồi ở vùng cửa sông, ven biển.

Câu 8. Sử dụng hợp lí đất đai hiện nay cần có biện pháp chuyển dịch: 

A. Từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng. 

B. Từ đất hoang hóa sang đất lâm nghiệp. 

C. Từ đất lâm nghiệp sang nông nghiệp. 


D. Từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

Câu 9. Sử dụng at lát địa lý hãy xác định vùng được trồng nhiều dừa nhất là:
A. Đồng bằng Sông Hồng




B. Bắc Trung Bộ
C. Đồng bằng sông Cửu Long. 



D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 10. Nhân tố có ý nghĩa hàng đầu tạo nên những thành tựu to lớn của ngành chăn nuôi nước ta trong thời gian qua là :
A. Thú y phát triển đã ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
B. Nhiều giống gia súc gia cầm có chất lượng cao được nhập nội.
C. Nguồn thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được bảo đảm tốt hơn.
D. Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước ngày càng tăng

Câu 11. Đông Nam Bộ phát triển mạnh cả cây công nghiệp lâu năm lẫn cây công nghiệp ngắn ngày nhờ :
A. Có khí hậu nhiệt đới ẩm mang tính chất cận Xích đạo.
B. Có nhiều cơ sở công nghiệp chế biến nhất nước.
C. Nguồn lao động dồi dào, có truyền thống kinh nghiệm.
D. Có nhiều diện tích đất đỏ ba dan và đất xám phù sa cổ.

Câu 12. Đây là vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta :
A. Đồng bằng sông Hồng. 



B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Bắc Trung Bộ. 




D. Đông Nam Bộ.

Câu 13. Ở nước ta trong thời gian qua, diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây
công nghiệp hằng năm cho nên :
A. Cơ cấu diện tích cây công nghiệp mất cân đối trầm trọng.
B. Sản phẩm cây công nghiệp hằng năm không đáp ứng được yêu cầu.
C. Cây công nghiệp hằng năm có vai trò không đáng kể trong nông nghiệp.
D. Sự phân bố trong sản xuất cây công nghiệp có nhiều thay đổi.

Câu 14. Sử dụng hợp lí đất đai hiện nay cần có biện pháp chuyển dịch :
A. Từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng.

B. Từ đất hoang hóa sang đất lâm nghiệp.
C. Từ đất lâm nghiệp sang nông nghiệp.


D. Từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

Câu 15. Đối tượng lao động trong nông nghiệp nước ta là :
A. Đất đai, khí hậu và nguồn nước.


B. Hệ thống cây trồng và vật nuôi.
C. Lực lượng lao động.



D. Hệ thống cơ sở vật chất - kĩ thuật và cơ sở hạ tầng.

Bài 24. VẤN ĐỀ THỦY SẢN – LÂM NGHIỆP

Câu 1. Sử dụng atlát địa lý, hãy xác định tỉnh có sản lượng thủy sản đánh bắt lớn nhất là:

A. Bình Thuận


B. Bà Rịa – Vũng Tàu

C. Cà Mau

D. Kiên Giang

Câu 2. Ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vì :
A. Có hai mặt giáp biển, ngư trường lớn.



B. Có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
C. Có nguồn tài nguyên thuỷ sản phong phú.


D. Ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Câu 3. Đây là biện pháp quan trọng để có thể vừa tăng sản lượng thuỷ sản vừa bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản:
A. Tăng cường và hiện đại hoá các phương tiện đánh bắt.
B. Phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến.
C. Hiện đại hoá các phương tiện tăng cường đánh bắt xa bờ.


D. Tăng cường đánh bắt, nuôi trồng và chế biến.

Câu 4. Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là :
A. Tạo sự đa dạng sinh học. 




B. Điều hoà nguồn nước của các sông.
C. Điều hoà khí hậu, chắn gió bão. 



D. Cung cấp gỗ và lâm sản quý.

Câu 5. Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc tỉnh :
A. Lâm Đồng . 

B. Đồng Nai.


C. Ninh Bình. 


D. Thừa Thiên - Huế.

Câu 6. Nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành đánh bắt hải sản, nhờ có:
A. Nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ.


B. Bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng.
C. Nhân dân có kinh nghiệm đánh bắt.


D. Phương tiện đánh bắt hiện đại.

Câu 7. Ngư trường nào sau đây không phải là ngư trường trọng điểm ở nước ta?
A. Cà Mau-Kiên Giang.




B. Hoàng Sa,quần đảo Trường Sa.
C. Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh.



D. Hải Phòng-Quảng Ninh.

Câu 8. Năng suất lao động của hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp chủ yếu là do
A. Môi trường biển suy thoái.



B. Hệ thống các cảng cá chưa đáp ứng được yêu cầu.
C. Việc chế biến thủy sản còn nhiều hạn chế.
D. Tàu thuyền, phương tiện đánh bắt chậm đổi mới.

Câu 9. Loại nào sau đây không được xếp vào loại rừng phòng hộ?
A. Rừng đầu nguồn. 

B. Vườn quốc gia
C. Rừng chắn sóng ven biển. 
D. Rừng chắn cát bay

Câu 10. Khó khăn chủ yếu của việc nuôi tôm là
A. Trong năm có khoảng 30 – 35 đợt gió mùa đông Bắc
B. Hằng năm có tới 9-10 cơn bão ở biển Đông
C. Môi trường một số vùng biển bị suy thoái 

D. Dịch bệnh xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại

Câu 11. Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động: 

A. Tạo nguồn hàng tập trung cho xuất khẩu. 


B. Giảm bớt tình trạng độc canh. 

C. Giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường. 
D. Tạo điều kiện cho nông nghiệp hàng hoá phát triển.

Câu 12. Thuận lợi nào sau đây hầu như chỉ có ý nghĩa đối với việc khai thác thủy sản?
A. Các cơ sở chế biến thủy sản ngày càng phát triển

B. Nhân dân có kinh nghiệm sản xuất thủy sản
C. Dịch vụ thủy sản được phát triển rộng khắp

D. Tàu thuyền, ngư cụ trang bị tốt hơn

Câu 13. Các vườn quốc gia như Cúc Phương, Bạch Mã, Nam Cát Tiên thuộc loại :
A. Rừng phòng hộ. 

B. Rừng đặc dụng.
C. Rừng khoanh nuôi. 
D. Rừng sản xuất.
Câu 14. Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là :
A. Tạo sự đa dạng sinh học. 




B. Điều hoà nguồn nước của các sông.
C. Điều hoà khí hậu, chắn gió bão.



D. Cung cấp gỗ và lâm sản quý
Câu 15. Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc tỉnh :
A. Lâm Đồng . 
B. Đồng Nai.

C. Ninh Bình. 

D. Thừa Thiên - Huế.

Câu 16. Nơi thuận lơi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là:
A. Kênh rạch. 

B. Đầm phá. 

C. Ao hồ. 


D. Sông suối.

Bài 25. TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

Câu 1. Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên chủ yêu là:
A. Bò sữa. 
B. Cây công nghiệp ngắn ngày

C. Cây công nghiệp dài ngày. D. Gia cầm
Câu 2. Yếu tố chính tạo khác biệt trong sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là:
A. Trình độ thâm canh.





B. Điều kiện về địa hình.
C. Đặc điểm về đất đai và khí hậu.



D. Truyền thống sản xuất của dân cư.

Câu 3. Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác dụng:
A. Tạo nguồn hàng tập trung cho xuất khẩu.


B. Giảm bớt tình trạng độc canh.
C. Giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường.

D. Phát huy nền nông nghiện nhiệt đới

Câu 4. Đây là đặc điểm sinh thái nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
A. Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi, khí hậu có mùa đông lạnh vừa.
B. Đồng bằng hẹp, đất khá màu mỡ, có nhiều vùng biển để nuôi trồng thuỷ sản.
C. Đồng bằng lớn, nhiều đất phèn đất mặn, khí hậu có hai mùa mưa, khô đối lập.
D. Đồng bằng lớn, đất lúa nước, sông ngòi nhiều, khí hậu có mùa đông lạnh.

Câu 5. Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp có chung một tác dụng là:
A. Cho phép khai thác tốt hơn các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
B. Giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản có biến động bất lợi.
C. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm.
D. Đưa nông nghiệp từng bước trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá.

Câu 6. Nhân tố có ý nghĩa hàng đầu tạo nên thành tựu to lớn của ngành chăn nuôi nước ta trong thời gian qua là: 

A. Thú y phát triển đã ngăn chặn lây lan dịch bệnh. 
B. tạo được nhiều giống gia súc gia cầm chất lượng cao. 

C. Thức ăn cho chăn nuôi được bảo đảm tốt hơn. 
D. Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước tăng.

Câu 7. Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung cao và đang tăng mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Lợn. 

B. Gia cầm. 


C. Dừa. 


D. Thuỷ sản.

Câu 8. Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến có tác dụng:
A. Tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.
B. Dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.
C. Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.


D. Khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng.

Câu 9. Ý nào sau không đúng với điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A.Núi, cao nguyên, đồi thấp.


B. Thường xảy ra thiên tai ( bão, lụt ), nạn cát bay, gió Lào.
C. Đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ bạc màu. 


D. Khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh.

Câu 10. Ý nào sau đây không  đúng với điều kiện kinh tế-xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Mật độ dân số tương đối thấp.


B. Điều kiện giao thông tương đối thuận lợi.
C. Tập trung rất nhiều cơ sở công nghiệp chế biến.
D. Dân có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

Câu 11. Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ( chè, trẩu, sở, hồi...) là đặc điểm của vùng:
A. Đồng bằng sông Hồng. 
B. Bắc Trung Bộ.
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
D. Tây Nguyên

Câu 12. Ở nước ta, diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp hằng năm cho nên: 

A. Cơ cấu diện tích cây công nghiệp mất cân đối trầm trọng. 

B. Sản phẩm cây công nghiệp hằng năm không đáp ứng được yêu cầu. 

C. Cây công nghiệp hằng năm có vai trò không đáng kể trong nông nghiệp. 

D. Sự phân bố trong sản xuất cây công nghiệp có nhiều thay đổi.

Câu 13. Điểm nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái của vùng đồng bằng sông Hồng?
A. Các vùng rừng ngập mặn lớn. 



B. Có mùa đông lạnh
C. Đồng bằng châu thổ có nhiều ô trũng. 


D. Đất phù sa màu mỡ

Câu 14. Các vườn quốc gia như Cúc Phương, Bạch Mã, Nam Cát Tiên thuộc loại:
A. Rừng phòng hộ. 

B. Rừng đặc dụng. 

C. Rừng khoanh nuôi. 
D. Rừng sản xuất.

Câu 15. Cho sản lượng lúa nước ta năm 2010 là 36,5 tiệu tấn, tổng diện tích lúa là 7,33 triệu ha. Vậy năng suất lúa (ta/ha) là:

A. 20,1 tạ/ha


B. 4,98 tạ/ha


C. 49.8 tạ/ha


D. 498 tạ/ha

Câu 16. Vùng có số lượng trang trại nhiều nhất của nước ta hiện nay là :
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ. 


B. Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ.




 D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 17. Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ:
A. Tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.

B. Dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.
C. Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
D. Khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng.
